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Price Book Q2.2017



2017: Ngày 20.4.2017 khởi công xây dựng nhà máy tại Quế Võ TP Bắc Ninh, Q2 năm 2018 ra sản phẩm Made in Vietnam.



Camera & đầu ghi AHD giá siêu tốt HCD-E6020RP - 1.115.000 đ HCO-E6020RP - 1.324.000 đ



HCD-E6070RP - 2.579.000 đ HCO-E6070RP- 2.439.000 đ



HCP-6320AP - 30.888.000 đ



HCP-6320HAP - 33.955.000 đ



Sẵn hàng



Sẵn hàng



Sẵn hàng



Sẵn hàng



HRD-E430LP - 3.206.000 đ



HRD-E830LP - 6.489.000 đ



HRD-E1630LP - 8.092.000 đ



Sẵn hàng



Sẵn hàng



Sẵn hàng



Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT



Camera & đầu ghi AHD cao cấp SCD-6023RAP- 2.459.000 đ



Sẵn hàng



SRD-494P - 9.954.000 đ



Sẵn hàng



SCO-6023RAP- 3.472.000 đ



Sẵn hàng



SRD-894P - 19.180.000 đ



Sẵn hàng



SCD-6083RAP- 3.895.000 đ



Sẵn hàng



SRD-1694P - 25.192.000 đ



Sẵn hàng



Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT



SCO-6083RAP- 5.229.000 đ



Sẵn hàng



SRD-1685P - 22.068.000 đ



Sẵn hàng



NETWORK



Camera ip hồng ngoại 2MP Full HD 1080P - giá siêu tốt



SND-E6011RP - 3.253.000 đ



Sẵn hàng



SND-L6013RP - 3.688.000 đ



Sẵn hàng



SNO-E6011RP - 3.452.000 đ



Sẵn hàng



SNO-L6013RP - 4.126.000 đ



Sẵn hàng



SNO-E6031RP - 3.850.000 đ



Đặt hàng



SND-L6083RP - 5.038.000 đ



Sẵn hàng



Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT



SNO-E6041RP - 4.116.000 đ



Đặt hàng



SNO-L6083RP - 5.404.000 đ



Sẵn hàng



Camera ip dome & thân hồng ngoại 2M cao cấp QND-6010RP - 4.912.000 đ



Đặt hàng



QND-6030RP - 4.912.000 đ



Đặt hàng



QNO-6010RP - 5.178.000 đ



Đặt hàng



QNO-6030RP - 5.178.000 đ



Đặt hàng



QND-6020RP - 4.912.000 đ



Sẵn hàng



QND-6070RP - 6.771.000 đ



Sẵn hàng



Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT



QNO-6020RP - 5.178.000 đ



Sẵn hàng



QNO-6070RP - 7.103.000 đ



Sẵn hàng



Camera ip dome & thân hồng ngoại 4M cao cấp QND-7010RP - 6.174.000 đ



Sẵn hàng



QND-7030RP - 6.174.000 đ



Đặt hàng



QNO-7010RP - 6.374.000 đ



Đặt hàng



QNO-7030RP - 6.374.000 đ



Đặt hàng



QND-7020RP - 6.174.000 đ



Đặt hàng



QND-7080RP - 9.692.000 đ



Đặt hàng



Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT



QNO-7020RP - 6.374.000 đ



Sẵn hàng



QNO-7080RP - 10.289.000 đ



Đặt hàng



NETWORK



Camera ip ptz 2M cao cấp



SNP-L6233P- 38.171.000 đ Sẵn hàng



SNP-6230RHP - 76.341.000 đ Sẵn hàng



SNP-L6233HP- 39.963.000 đ Sẵn hàng



SNP-6320RHP - 81.982.000 đ Sẵn hàng



SNP-L6233RHP- 42.817.000 đ Sẵn hàng



SPC-2000 - 20.612.000 đ Sẵn hàng



Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT



XNP-6370RHP- Giá liên hệ Sẵn hàng



Camera IP X series 2M - 5M cao cấp - Công nghệ mới nhất của Hanwha techwin Samsung XNO-8080RP / XND-8080RP Giá liên hệ Đặt hàng



XNO-6080RP / XND-6080RP Giá liên hệ Đặt hàng



XNO-8040RP / XND-8040RP Giá liên hệ Đặt hàng



XNO-8030RP / XND-8030RP Giá liên hệ Đặt hàng



XND-6080RVP - Giá liên hệ



Đặt hàng



Đặt hàng



XNO-6020RP - Giá liên hệ



Đặt hàng



• Độ phân giải 2M (1920 x 1080) • Ống đổi tiêu cự 2.8~12mm (4.3x) • Tốc độ ghi 60fps, H.265, H.264 • Chống ngược sáng WDR (150dB)



• Hồng ngoại: 50m (XNO-6080RP), 30m (XND-6080RP) • Chuẩn: IP67 / IP66 NEMA 4X, IK10 (XNO-6080RP); IK08 (XND-6080RP ) • Nguồn 12VDC, PoE



XNO-8020RP / XND-8020RP Giá liên hệ



Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT



XNO-6010RP - Giá liên hệ



Đặt hàng



Camera IP 12M - 4K công nghệ mới nhất của Hanwha Techwin-Samsung PNO-9080RP - Giá liên hệ Đặt hàng



PNF-9010RVP - Giá liên hệ



Đặt hàng



PND-9080RP - Giá liên hệ Đặt hàng



PNF-9010RVMP - Giá liên hệ Đặt hàng



PNV-9080RP - Giá liên hệ Đặt hàng



SNF-8010P - Giá liên hệ Đặt hàng



Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT



PNF-9010RP - Giá liên hệ Đặt hàng



SNF-8010VMP - Giá liên hệ Đặt hàng



Đầu ghi hình IP cao cấp SRN-473SP - 9.543.000 đ Sẵn hàng



XRN-2010P - 59.012.000 đ



Sẵn hàng



SRN-1673SP - 30.536.000 đ



SRN-873SP - 14.810.000 đ Sẵn hàng



Sẵn hàng



QRN-810P - 11.451.000 đ



QRN-410P - 8.779.000 đ



Sẵn hàng



Sẵn hàng



Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT



XRN-1610P - 29.926.000 đ Sẵn hàng



XRN-3010P - 78.555.000 đ



Sẵn hàng



Màn hình chuyên dụng SMT-1914 - 12.416.000 đ Đặt hàng



SMT-1931 - 15.018.000 đ Đặt hàng



SMT-2731 - 27.138.000 đ Sẵn hàng



SMT-1935 - 17.770.000 đ Đặt hàng



SMT-3232A - 51.078.000 đ Sẵn hàng



SMT-4032A - 72.268.000 đ Sẵn hàng



Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT



SMT-2233 - 19.703.000 đ Sẵn hàng



SMT-4933 - Giá bán call Đặt hàng



SPC-1010 - 13.741.000 đ



SPC-2010 - 22.902.000 đ



Sẵn hàng



Sẵn hàng



SIÊU THỊ, SHOP



CAM 1: Giúp quan sát tổng thể lối đi giữa các gian hàng, kệ hàng CAM 2: Là camera dạng mắt cá (fisheye) giúp quan sát toàn bộ gian hàng CAM 3: Quan sát chi tiết ở quầy thu ngân, hàng hóa trên kệ, khuôn mặt CAM 4: Camera dạng thân ống phù hợp lắp đặt ở bãi đỗ xe, cửa, hành lang, lối ra vào



SPC-7000 - 22.711.000 đ Sẵn hàng



PHỤ KIỆN KHÁC



1



2



Sẵn hàng



3



4



Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT



THÀNH PHỐ



CAM 1: Đường phố - quan sát an ninh chung trong phường, cụm dân cư CAM 2: Lắp đặt tại các nút giao thông, kiếm soát phương tiện vị phạm



giao thông vượt đèn đỏ, sai làn.. CAM 3: Quan sát tại các nút giao thông, quan sát chung, kiểm soát biển số xe, mặt người, tình hình an ninh tại các ngã tư...



HỆ THỐNG NGÂN HÀNG



Hệ thống camera sẽ hỗ trợ quản lý, giám sát các bộ phận cá nhân chuyên trách một cách hiệu quả chính xác, mọi lúc, mọi nơi CAM 1: Giám sát quầy giao dịch, thủ quỹ, soi tiền, hành lang, thang máy CAM 2: Giám sát cổng ra vào, trông xe, phòng chờ khác hàng CAM 3: Giám sát cây ATM, đảm bảo chức năng quan sát, chống phá hoại CAM 4: Giám sát chung các khu vực như sảnh, sân



GIẢI PHÁP & HƯỚNG DẪN ĐỌC MÃ SẢN PHẨM Camera



TRƯỜNG HỌC, TÒA NHÀ



CAM 1: Phòng học - theo dõi tình hình học tập, kiểm tra.. CAM 2: Hành lang - theo dõi hoạt động giờ ra chơi, đi lại... CAM 3: Cổng ra vào, hàng rào, bãi xe - đảm bảo an ninh trường học, tòa nhà CAM 4: Sân, sảnh - Giám sát phòng thể chất, phòng sinh hoạt chung CAM 5: Sân, bao quát chung - quan sát tổng thể mọi hoạt động...



P N O - 9 0 8 0 R Series Name P : Premium (4K) X : Versatile ( Wisenet 5) Q : Quality (Entry) H : Advanced (HD+) T : Vertical (Special) S : Existing Line-up



Recorder



Product Type N : Network Cam C : Analog Cam U : UTP Camera



Lens Version 00 : No Lens 0~9 : 01 3mm Fixed : 02 3.1 ~ 4mm Fixed 03 : 4.1 ~ 6mm Fixed 04 : 6.1 ~ 9.9mm Fixed 05 : 10mm Fixed 06 : 2x V/F 07 : 2x ~ 9x V/F 08 : 2x ~ 9x M-V/F 09 : 10x V/F xx : Zoom (PTZ, Zoom)



Feature R : IR L : Laser D : HDMI C : Counting H : Housing T : Thermal M : Mobile E : Explosion Proof V : Vandal F : Full view Q : Quad eye * expandable



Shape N : NVR D : DVR P : PC DVR H : Hybrid M : Mobile S : S/W



Channel 4 : 4CH 8 : 8CH 16 : 16CH Recording Encode Rate (32CH or ) 10 : 100 ~ 199Mbps 20 : 200 ~ 299Mbps 30 : 300 ~ 399Mbps 40 : 400 ~ 499Mbps 50 : 500 ~ 599Mbps



Performance HD DVR 1 : SD 2 : Upto 720p 3 : Upto 1080p 4 : Upto 5MP 5 : Upto 8MP



Function Version Backup D : DVD C : Coaxial 0~9 L : Non-RT S : PoE Switch U : UTP



NVR 0 ~ 9 : Major version



S L A - M 2 8 9 0 D N Lens



Monitor



Sensor 1 : VGA 2 : BLC CCD 3 : WDR CCD 4 : SVGA, 1/2" 5 : 1M 6 : 2M 7 : 3 ~ 4M 8 : 5M 9 : 8M



X R N - 2 0 1 1 Series Name Product Type R : Recorder P : Premium X : Versatile Q : Quality (16CH ) H : Advanced (HD+) T : Vertical (Special) S : Existing Line-up



Lens



Shape B : Box O : Bullet D : Dome V : Vandal P : PTZ F : Fisheye U : Positioning Z : Zoombox M : Multi-sensor



Focal Length ( Wide) Focal Length ( Tele) Resolution Lens Type / Zoom Ratio Null : 540K pixel A : Auto Iris M : Megapixel M : Manual Iris Z : Motorized Zoom



Etc. Feature DN : DC Iris, Day & Night D : DC Iris PN : P-Iris, Day & Night



S M T - 1 7 3 4 Monitor Appearance T : LED



Panel Size 17" ~ 40"



Version No : 0 ~ 9 0 : BNC 1 : VGA : 2 VGA+BNC 3 : etc.



Null : Normal N : N/W
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